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BÁO CÁO

Tình hình triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011-2015

Thực hiện Công văn số 2328/LĐTBXH-PCTNXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về đánh giá công tác cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011-2015, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau:
I.   CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng 
- Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình, cai nghiện ma tuý tại cộng đồng; Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 15/11/2011 về thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 về cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy đến năm 2015.
- Thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 06/03/2015 về triển khai Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tham mưu với các ngành ban hành Kế hoạch Liên ngành số 1491/KHLN-LĐTBXH-CA-VHTTDL-UBMTTQVN-ĐTNCSHCM ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Liên ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Triển khai và thực hiện kế hoạch liên tịch số 2064/BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTWMTTQVN-TƯĐTNCSHCM” về “Phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy, cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng”.
- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh; Tập huấn Nghị định 94/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng và Thông tư Liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/2/2012 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho cán bộ ở cơ sở;
- Trên cơ sở các quyết định, kế hoạch, chỉ thị,...của  tỉnh, Sở đã hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành các văn bản triển khai thực hiện như xây dựng Kế hoạch về cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy đến năm 2015; Kế hoạch hàng năm về công tác cai nghiện; Kế hoạch về triển khai Đề án “Đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020”...
2. Công tác quản lý sau cai

Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý sau cai nghiện của Trung ương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 07/5/2010 về triển khai thực hiện Nghị định 94/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy; triển khai tập huấn và hướng dẫn thực hiện Nghị định và các thông tư hướng dẫn cho Ban chỉ đạo từ cấp tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn và các ngành, các tổ chức tham gia vào công tác quản lý sau cai nghiện trên địa bàn toàn tỉnh.
II. KẾT QUẢ
1. Công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng 
a) Tình hình thành lập và hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy
Hiện nay, số xã, phường, thị trấn đã thành lập Tổ công tác cai nghiện ma túy là 41/65 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Trong đó: thành phố Huế 27, thị xã Hương Thủy 6, thị xã Hương Trà 4, huyện Phú Vang 4, (tổng số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh là 152).
Trung bình, thành viên của Tổ công tác cai nghiện gồm 10 người/tổ. Trong đó: Tổ nhiều nhất: 16 người/tổ; Tổ ít nhất 5 người/tổ.
Nhìn chung, Tổ công tác cai nghiện ở xã, phường, thị trấn sau khi thành lập đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giúp đỡ người nghiện và gia đình người nghiện đăng ký các hình thức cai nghiện. Điển hình như các tổ công tác cai nghiện ở các phường Hương Long, Phường Đúc, Tây Lộc, sau khi thành lập và đi vào hoạt động, đã tham mưu cho Đảng ủy, HĐND phường ra Nghị quyết về công tác phòng, chống ma túy tại địa phương, ban hành quy chế phối hợp, các thành viên trong tổ được phân công cụ thể trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, động viên người nghiện khai báo nghiện và đăng ký cai nghiện. Bên cạnh đó các ban ngành, đoàn thể được phân công tiếp tục tham gia quản lý, giáo dục đối với các người nghiện cai nghiện ma túy về địa phương, nhằm giúp  cho người nghiện sau cai nghiện có việc làm, ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.
b) Tình hình tổ chức cho người nghiện và gia đình họ khai báo và đăng ký các hình thức cai nghiện
Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong địa bàn dân cư thông qua các phương tiện truyền thông, phát thanh-truyền hình, thông tin lưu động, tờ rơi, pa nô, áp phích; vận động, khuyến khích, giúp đỡ người nghiện ma túy, gia đình người nghiện tự giác khai báo và chủ động lựa chọn các hình thức cai nghiện phù hợp.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi thông qua tăng cường sự tiếp cận của người đang cai nghiện tại cộng đồng, người sau cai nghiện và gia đình họ tới các dịch vụ y tế và xã hội nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người sau cai nghiện. Năm 2013, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh đã phối hợp với UBND phường An Cựu tổ chức ra mắt thí điểm mô hình “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng”.
Việc thành lập điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng bước đầu đã được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của các ban, ngành đoàn thể ở phường và sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo nhân dân trên địa bàn. Điểm tư vấn đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Đã tổ chức tuyên truyền định kỳ trên đài truyền thanh và lồng ghép trong các buổi họp dân tại tổ dân phố về nội dung, ý nghĩa hoạt động của Điểm tư vấn. Các thành viên điểm tư vấn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường tích cực tư vấn, vận động người nghiên ma túy và người sau cai nghiện trên địa bàn tham gia mô hình.

Thường xuyên tổ chức nói chuyện chuyên đề hàng tháng cho hơn 20 người nghiện và người sau cai nghiện. Mỗi tháng, Điểm tư vấn tổ chức sinh hoạt định kỳ 02 lần, nhằm thông báo tình hình công việc, việc tự giác cai nghiện của các thành viên và để được tư vấn hỗ trợ, chia sẽ kinh nghiệm cai nghiện, hòa nhập cộng đồng. 

Điểm tư vấn đã từng bước thu hút các đối tượng còn lại tham gia mô hình để được tiếp cận các dịch vụ và được hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ vay vốn tìm việc làm, ổn định cuộc sống.
Hiện nay, “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng” tại phường An Cựu tiếp tục duy trì nhằm giúp người đang cai nghiện tại cộng đồng, người sau cai nghiện và gia đình họ liên hệ với các dịch vụ y tế và xã hội khi cần thiết nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tăng cường sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người sau cai nghiện, tạo điều kiện cho người nghiện phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

c) Tình hình lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng
Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng theo Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ 728 lượt đối tượng (năm 2011: 110 lượt đối tượng; năm 2012: 155 lượt đối tượng; năm 2013: 256 lượt đối tượng, năm 2014: 82 lượt đối tượng; 6 tháng đầu năm 2015: 125 lượt đối tượng). 
d) Tình hình thực hiện quy trình cai nghiện
- Tổ chức điều trị cắt cơn nghiện:

Thực tế hiện nay, 65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh có người nghiện chưa thành lập cơ sở điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng theo quy định tại Nghị định 94/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA do còn hạn chế lớn về nguồn lực. Vì vậy, công tác tổ chức điều trị cắt cơn còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt được hiệu quả. Quy trình thực hiện cai nghiện cho người nghiện chủ yếu là phối hợp cùng gia đình động viên, giúp đỡ người cai nghiện thực hiện kế hoạch cai nghiện do gia đình, bản thân người nghiện lập, vấn đề thuốc men, thiết bị,...hỗ trợ cắt cơn nghiện chưa được đảm bảo theo yêu cầu…
- Công tác giám sát, hỗ trợ người cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng:

Việc quản lý, giám sát đối tượng cai nghiện ở xã, phường, thị trấn chủ yếu là Công an, cảnh sát khu vực, cộng tác viên phòng chống tệ nạn xã hội (mỗi xã, phường, thị trấn có một cộng tác viên) và tổ trưởng tổ dân phố. Công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện còn khó khăn do kỳ thị của cộng đồng, xã hội và do hầu hết người cai nghiện có trình độ thấp, tay nghề chưa cao nên rất khó để xin được việc làm. Giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn toàn tỉnh có 67 người nghiện được dạy nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống.
- Quá trình tổ chức đánh giá và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng cho người cai nghiện được thực hiện theo quy định, tuy nhiên số người nghiện được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn thấp do quá trình cai nghiện chưa mang lại kết quả tích cực, tỷ lệ bỏ cai, tái nghiện cao. 
2. Công tác quản lý sau cai nghiện (phụ lục 2)
Nhìn chung, công tác tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy, cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng đã được triển khai sâu rộng, có tính chất thuyết phục cao, thu hút các thành phần trong xã hội tham gia nghe tuyên truyền. Có thể nói việc tổ chức tuyên truyền vân động đã được tổ chức chu đáo kịp thời, đáp ứng được yêu cầu vừa tuyên truyền mang tính chất đại chúng, vừa chú ý giáo dục ở địa bàn dân cư và đối tượng cá biệt; gắn việc tuyên truyền Luật phòng chống ma túy với phát động phong trào quần chúng tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương phòng, chống tệ nạn ma túy và giúp đỡ, cảm hóa người nghiện tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

* Công tác giúp đỡ người sau cai nghiện giai đoạn 2011-2015 cụ thể như sau:

- Số người được tạo việc làm có thu nhập: 26 người (Tp.Huế 25, huyện Phong Điền 01).
-  Số người sau cai nghiện làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: 19 người (Tp.Huế 17, Thị xã Hương Trà 02).

Việc triển khai và thực hiện công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai ở Thừa Thiên Huế được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tạo nên sự chuyển biến có chiều sâu trong công tác phòng chống ma túy, nhất là  hoạt động tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, 100% tổ chức đoàn thể xã hội đã tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý sau cai do chính quyền địa phương phát động, thông qua các loại hình sinh hoạt, vận động gắn kết văn hóa làng xã, họ tộc trong công tác cảm hóa, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng sau cai góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm, tái nghiện góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.

Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng ở địa phương đã tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề hàng tháng với người nghiện và người sau cai nghiện; Tích cực động viên người nghiện và người sau cai nghiện ma túy tham gia vào công tác xã hội tại địa phương, giúp nhiều đối tượng nghiện tự tin, giảm phân biệt kỳ thị và đối xử trong cộng đồng.

3. Tình hình quản lý, sử dụng kinh phí (phụ lục 3)
Kinh phí cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng và quản lý sau cai: chưa được bố trí kinh phí để thực hiện.
III. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại

a) Về công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng

- Công tác cai nghiện tại gia đình và cai nghiện tại cộng đồng còn gặp nhiều khó khăn, việc huy động được nguồn vốn cho công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai còn thiếu. Kinh phí cho hoạt động này còn hết sức hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn công tác. Ở địa phương chưa được trang cấp đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ, dụng cụ, thuốc men chữa trị... theo quy định nên việc cai nghiện chưa được triển khai thực hiện tốt.
- Hoạt động cai nghiện ở nhiều xã, phường, thị trấn chủ yếu mới tập trung ở khâu tuyên truyền, vận động, chưa tập trung đầu tư vào khâu rà soát, đánh giá nhu cầu, lập kế hoạch cai nghiện cho từng người. 

- Sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng và gia đình trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai có lúc, có nơi còn buông lỏng, chưa làm hết trách nhiệm của mình. Các biện pháp tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện chưa đủ mạnh cả về công tác tổ chức và cơ chế chính sách. Một số cán bộ ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác phòng chống ma túy, coi đó là việc của các cơ quan chuyên môn.
- Việc triển khai công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng tuy có sự phối hợp thực hiện từ xã, phường, thị trấn đến khu dân cư nhưng chưa chặt chẽ nên hiệu quả không cao và thời gian cai nghiện thường kéo dài, quá trình giúp đỡ đối tượng cai nghiện tại gia đình còn mang tính giao khoán cho gia đình quản lý là chính nên khó mang lại kết quả tích cực.
- Công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho người nghiện thực sự chưa mang lại hiệu quả cao.

b) Về công tác quản lý sau cai

Việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ như tư vấn học nghề, dạy nghề, tạo việc làm,…cho người người nghiện sau cai chưa được quan tâm, chú trọng và triển khai thực hiện tốt ở địa phương. Bản thân người nghiện và gia đình họ chưa có ý thức trong việc quyết tâm bỏ nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.
2. Nguyên nhân 

a) Về công tác cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng

- Thành viên của các tổ công tác cai nghiện chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm nên khó khăn trong việc bố trí thời gian cũng như triển khai các hoạt động chuyên môn, nhất là các hoạt động liên quan đến quản lý, tư vấn cho người cai nghiện, tổ chức điều trị cắt cơn giải độc.

- Quá trình rà soát thống kê, tập hợp số liệu người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý còn gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân là do người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, họ thường vắng mặt nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nhất là các đối tượng thường xuyên đi làm ăn xa, gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý người nghiện ma túy…
- Đa số gia đình người nghiện có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn, do đó không có điều kiện để cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Hơn nữa, không ít đối tượng tìm mọi cách để che dấu tình trạng nghiện của bản thân.
- Xã hội vẫn còn phân biệt kỳ thị với người nghiện, nên nhiều người nghiện sau cai không tìm được việc làm.  
- Cơ sở vật chất của các trạm y tế xã, phường, thị trấn không đảm bảo cho cai nghiện tại cộng đồng theo qui định.
b) Về công tác quản lý sau cai

- Công tác quản lý người nghiện ma tuý sau cai còn nhiều bất cập, hạn chế. Xã hội còn mặc cảm, xa lánh, ít quan tâm đến họ; chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đúng mức cho công tác này; trách nhiệm gia đình chưa cao; tổ chức kinh tế chưa thực sự tin tưởng vào khả năng làm việc của người nghiện khi được tiếp nhận, người nghiện thiếu ý chí quyết tâm, thiếu việc làm, không được quản lý chặt chẽ, môi trường xã hội còn phức tạp về ma tuý, hầu hết người nghiện sau cai tái nghiện. Bên cạnh đó, một số đối tượng sau khi cai nghiện xong tự ý bỏ đi khỏi địa phương gây khó khăn cho công tác quản lý, giúp đỡ sau cai nghiện.
- Chưa có chính sách cụ thể trong bố trí kinh phí để hỗ trợ người nghiện sau cai phòng chống tái nghiện, hòa nhập cộng đồng hiệu quả, còn tùy thuộc vào ngân sách địa phương.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai trong giai đoạn tới đạt kết quả tốt, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội một số vấn đề sau:
- Phối hợp với các Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn, kinh phí triển khai thực hiện công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai; tổ chức thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian tới. 
- Tiếp tục hỗ trợ kinh phí mô hình thí điểm "Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện cai tại cộng đồng" ở địa phương.
- Phối hợp với Bộ Y tế ban hành các danh mục và cung cấp đầy đủ các trang, thiết bị, thuốc men,…phục vụ cho công tác cai nghiện tại các cơ sở điều trị cắt cơn, giải độc ở địa phương, đảm bảo hiệu quả công tác xác định người nghiện và tiến hành điều trị nghiện.
Trên đây là báo cáo tình hình triển khai công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND tỉnh được biết./.
	Nơi nhận:

- Bộ Lao động – TB&XH; 

- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, T.P Huế;

- Lưu: VT, XH.
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